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TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học 
và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công, thuộc phạm vi quản lý của địa phương”.

Căn cứ khoản 2 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ”.
Căn cứ Điều 11 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành để ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương”.
Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống  kê, thư viện khoa học và công nghệ.

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.

Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BKHCN ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ;
Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với các Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ được ban hành tại Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, Thông tư này quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
.

Thực hiện quy định tại Điều 11 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN, theo đó: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này
 và định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành để ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
 bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương”. Đồng thời, theo Điều 21 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền”.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh:“Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ”.

Thời gian qua việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang được 
Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chủ yếu theo hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ do chưa xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực này nên việc triển khai, thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP gặp nhiều khó khăn.
Để cụ thể hóa Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và phù hợp với quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, là cơ sở pháp lý để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh An Giang tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Từ các căn cứ trên, việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh làm cơ sở ban hành đơn giá, giá để giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp với quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của địa phương.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích
Nhằm kịp thời hoàn thiện thể chế về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh An Giang.
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ; làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và đơn giá cho hoạt động cung cấp các dịch vụ công phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Quan điểm xây dựng văn bản

Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang được xây dựng phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật này làm cơ sở ban hành đơn giá, giá để giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, xây dựng và thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

b) Khuyến khích cơ quan, tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo quyết định này.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Căn cứ cơ sở pháp lý ban hành, với vai trò là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Tờ trình số 570/TTr-SKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2024 về việc xin chủ trương xây dựng Quyết định của của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng “Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang” tại Công văn số 2134/VPUBND-KTTH ngày 02 tháng 5 năm 2024.
2. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang; Dự thảo Quyết định đã được tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan (tại Công văn số …/SKHCN-KHTC ngày ....thán 7 năm 2024) và gửi đăng tải thông tin lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang theo quy định.
3. Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, 
tổ chức, cá nhân có liên quan và ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 
An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang; Sở Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định. 
4. Ngày      tháng      năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Văn bản số     /SKHCN-KHTC gửi Sở Tư pháp tỉnh đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.
5. Ngày      tháng      năm 2024, Sở Tư pháp có Báo cáo số ……../BC-STP thẩm định dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.
6. Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu ý kiến thẩm định tại Báo cáo số…../BC-SKHCN ngày  tháng      năm  2024 để hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.
Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục: dự thảo Quyết định gồm có 17 Điều:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Điều 2. Nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật
- Điều 3. Kết cấu bảng định mức kinh tế - kỹ thuật
- Điều 4. Hoạt động thông tin, thư viện khoa học và công nghệ
- Điều 5. Xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin, duy trì và phát triển cổng thông tin và cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ
- Điều 6. Tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị, hoạt động trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghệ, tổ chức các sự kiện, hội nghị kêu gọi vốn đầu tư cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 
- Điều 7. Điều tra, hoạt động nghiệp vụ thống kê, thư viện khoa học và công nghệ 

- Điều 8. Định mức hoạt động đánh giá trình độ, năng lực công nghệ, chuyển giao công nghệ

- Điều 9. Kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường 
- Điều 10. Hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường
- Điều 11. Dịch vụ tư vấn, duy trì ISO 9001 trong các cơ quan hành chính
- Điều 12. Dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân
- Điều 13. Dịch vụ kiểm định thiết bị ghi đo bức xạ
- Điều 14. Khảo nghiệm giống cây trồng cho năng suất, chất lượng cao
- Điều 15: Chọn tạo, nhân giống và khảo nghiệm giống vật nuôi, thủy sản cho năng suất, chất lượng cao
- Điều 16. Chế biến sản phẩm nông nghiệp
- Điều 17. Sưu tập, bảo tồn và phát triển nguồn gen quý của các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản đặc trưng của tỉnh
2. Nội dung cơ bản
2.1. Nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm các nội dung sau:
a) Định mức lao động 
Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp và gián tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể) và thời gian lao động phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, cụ thể:
	Định mức

 lao động
	=
	Định mức lao động

 trực tiếp (thực hiện)
	+
	Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ)


Trong đó:
- Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện xong một dịch vụ sự nghiệp công;
- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của lao động trực tiếp.
b) Định mức sử dụng máy móc thiết bị
Nội dung định mức sử dụng máy móc thiết bị xây dựng gồm:
- Xác định danh mục, chủng loại máy móc, thiết bị;
- Xác định thông số kỹ thuật cơ bản của máy móc, thiết bị;
- Xác định thời gian sử dụng từng chủng loại máy móc, thiết bị bao gồm: thời gian máy chạy có tải (tiêu hao vật tư, điện năng, nhiên liệu trong thời gian sử dụng); thời gian máy chạy không tải (không tiêu hao vật tư).

c) Định mức sử dụng vật tư
Nội dung định mức sử dụng vật tư xây dựng gồm:
- Xác định danh mục, chủng loại vật tư, vật liệu cần thiết để sản xuất theo từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm;
- Xác định số lượng/khối lượng theo từng loại vật tư, căn cứ vào chủng loại thiết bị, thời gian máy chạy có tải (tiêu hao vật tư);
- Xác định tỷ lệ (%) thu hồi vật tư, căn cứ vào đặc điểm, tính chất của vật tư để tính tỷ lệ (%) thu hồi.
d) Chi phí quản lý chung

Chi phí quản lý chung là chi phí có tính chất chung của đơn vị trực tiếp thực hiện như: Chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,…) cho bộ máy quản lý; chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ cho bộ máy quản lý; chi phí sửa chữa thiết bị, công cụ,.. và các khoản chi khác mang tính chất quản lý có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.  

Định mức chi phí quản lý chung được quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của lao động trực tiếp, lao động gián tiếp và định mức sử dụng vật tư.

đ) Các khoản chi khác

Đối với các khoản chi khác ngoài định mức quy định tại Quyết định này được áp dụng theo các định mức liên quan đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc lập dự toán phát sinh theo thực tế trình cấp thẩm quyền  xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành.
2.2. Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm:

- Định mức dịch vụ thông tin, thư viện khoa học và công nghệ;
- Định mức xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin, duy trì và phát triển cổng thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;
- Đinh mức tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị, hoạt động trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghệ, tổ chức các sự kiện, hội nghị kêu gọi vốn đầu tư cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;
- Định mức điều tra thống kê, thư viện khoa học và công nghệ;
- Định mức hoạt động đánh giá trình độ, năng lực công nghệ, chuyển giao công nghệ;
- Định mức kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường;
- Định mức hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường;
- Định mức dịch vụ tư vấn, duy trì ISO 9001 trong các cơ quan hành chính;
- Định mức dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;

- Định mức dịch vụ kiểm định thiết bị ghi đo bức xạ;

- Định mức dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng cho năng suất, chất lượng cao;

- Định mức dịch vụ chọn tạo, nhân giống và khảo nghiệm giống vật nuôi, thủy sản cho năng suất, chất lượng cao;

- Định mức dịch vụ chế biến các sản phẩm nông nghiệp;

- Định mức dịch vụ sưu tập, bảo tồn và phát triển nguồn gen quý của các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản đặc trưng của tỉnh.
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Gửi kèm theo:
- Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Báo cáo số     /BC-SKHCN ngày    /    /2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Quyết định.

- Bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.

- Báo cáo số      /BC-STP ngày     /    /2024 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.)

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp (phối hợp);
- Văn phòng UBND tỉnh (phối hợp);
- Giám đốc và Phó Giám đốc Sở;

- Phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, KHTC.
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  Tầng Phú An


Dự thảo








� Trích tại Điều 1 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN.


� Đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.


� Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Thông tư: (1) Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống  kê, thư viện khoa học và công nghệ; (2) Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; (3) Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; (4) Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ; (5) Thông tư số 21/2023/TT-BKHCN ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ,…





